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Abstract: The integration of modern technology into classroom teaching 
has significantly enhanced educational effectiveness. Electronic 
lectures, enriched with videos, images, and audio, effectively capture 
and maintain students’ attention and engagement. This paper examines 
the design and implementation of electronic lectures to promote active 
learning in teaching Russian language. The proposed instructional 
framework consists of four stages: 1) The lecturer assigns the task; 2) 
The students complete the task; 3) The students report the results and 
engage in discussion; 4) The lecturer concludes, evaluates the results, 
and assigns the next task. The use of these electronic lectures facilitates 
increased interaction between lecturers and students, accelerates 
knowledge acquisition, enhances skill development, and makes the 
lectures more engaging, leading to higher learning outcomes.

Keywords: Electronic lecture, active learning, teaching Russian language, 
lecturer, student.

Tóm tắt: Phương pháp dạy học có ứng dụng công nghệ hiện đại đã 
và đang mang lại hiệu quả cao. Bài giảng điện tử với các hình ảnh, âm 
thanh sống động, thu hút được sự chú ý và hứng thú của học viên. Bài 
viết đề cập đến việc thiết kế bài giảng điện tử để tổ chức hoạt động học 
tích cực của học viên trong dạy học tiếng Nga. Mỗi hoạt động bao gồm 4 
bước: 1) Giảng viên chuyển giao nhiệm vụ; 2) Học viên thực hiện nhiệm 
vụ; 3) Học viên báo cáo kết quả, thảo luận; 4) Giảng viên kết luận, nhận 
định kết quả và chuyển giao nhiệm vụ kế tiếp. Với việc sử dụng bài 
giảng điện tử được thiết kế, giảng viên và học viên có nhiều thời gian 
tương tác, học viên tiếp nhận kiến thức nhanh hơn, phát triển tốt các kĩ 
năng, giờ học trở nên sống động, đạt hiệu quả cao hơn.

Từ khóa: Bài giảng điện tử, hoạt động tích cực, dạy học tiếng Nga, giảng viên, 
học viên.

1. Đặt vấn đề
Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển 

nhanh chóng như hiện nay, việc đổi mới nội dung 
và phương pháp dạy học nhằm trang bị cho thế hệ 
trẻ năng lực làm chủ nền khoa học và kĩ thuật hiện 
đại là một yêu cầu cấp thiết. Thực tế đó đòi hỏi nền 
giáo dục nước ta phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện 
và sâu sắc, không chỉ cung cấp kiến thức mà phải 
hình thành, phát triển năng lực cho người học, giúp 
họ trở thành những con người lao động có hiệu quả 
cao trong hoàn cảnh mới.

Để đạt được mục tiêu đó, dạy học hiện nay phải là 

dạy bằng hoạt động, thông qua hoạt động của người 
học. Trong dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng 
Nga nói riêng, giảng viên không chỉ cung cấp cho 
học viên kiến thức ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp 
mà quan trọng hơn là phải rèn luyện cho học viên kĩ 
năng sử dụng ngôn ngữ như các kĩ năng nghe, nói, 
đọc, viết. Muốn thực hiện được điều đó, đòi hỏi phải 
đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển 
hoạt động học tích cực của học viên, tạo cho học viên 
có điều kiện rèn luyện các kĩ năng, đặc biệt là kĩ năng 
nghe, nói. 

Khác với các bài giảng truyền thống thụ động 
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“Thầy nói - trò nghe”, bài giảng điện tử - một 
phương tiện dạy học tích cực với sự hỗ trợ của hình 
ảnh và âm thanh sống động, giúp tạo sự tập trung, 
thu hút sự chú ý và gây hứng thú học tập cho học 
viên. Hiện nay, trên thế giới, việc thiết kế bài giảng 
điện tử đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ các 
bài giảng điện tử dựa trên phần mềm CD-ROM đến 
các hệ thống học trực tuyến phức tạp, công nghệ học 
máy, AI… đã phục vụ rất tốt công tác giảng dạy, học 
tập của giảng viên và học viên. Thực tế cho thấy, sử 
dụng bài giảng điện tử trên lớp, giảng viên có nhiều 
thời gian hơn để tương tác, đặt các câu hỏi gợi mở, 
tạo điều kiện cho học viên tham gia và hoạt động 
tích cực hơn trong giờ học. Phương pháp dạy học 
ứng dụng công nghệ hiện đại ngày càng chứng minh 
được tính hiệu quả thực tế, thuyết phục cả giảng viên 
và học viên qua các giờ học. Tuy nhiên, qua quan sát 
thực tế, việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy 
học ngoại ngữ nói chung, tiếng Nga nói riêng tại một 
số cơ sở đào tạo vẫn còn hạn chế nhất định vì những 
lí do sau:

Thứ nhất, hiện nay, giảng viên khai thác, sử dụng 
các phần mềm dạy học cơ bản chủ yếu tập trung vào 
trình chiếu để minh họa kiến thức cung cấp cho học 
viên chứ chưa có phương pháp sử dụng để có thể 
hỗ trợ một cách có hiệu quả hoạt động nhận thức tự 
chủ, sáng tạo của học viên trong quá trình dạy học. 

Thứ hai, giảng viên gặp khó khăn trong quá trình 
tìm kiếm, xây dựng nguồn tư liệu đa phương tiện 
như video clip, phim, ảnh để sử dụng trong việc 
thiết kế các bài giảng điện tử.

Thứ ba, giảng viên chưa có kĩ năng thuần thục 
trong thiết kế bài giảng điện tử và khả năng vận 
dụng kĩ thuật dạy học để tổ chức hoạt động học tích 
cực của học viên do trình độ ứng dụng công nghệ 
thông tin còn hạn chế. 

Vì vậy, để việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học đạt hiệu quả cao và thiết kế các bài 
giảng điện tử theo phương pháp dạy học hiện đại, hỗ 
trợ hoạt động nhận thức tự chủ và sáng tạo của học 
viên cần phải xây dựng các phần mềm dạy học phù 
hợp. Đặc biệt, để tạo ra một bài giảng điện tử dạy 
ngoại ngữ hấp dẫn người học, không thể thiếu các 
tài liệu hình ảnh và video hỗ trợ. Một trong những 
nguồn tài liệu phong phú và đa dạng là Internet. 
Giảng viên cần biết tận dụng nguồn tài liệu này để 
xây dựng các tư liệu phục vụ bài giảng phù hợp với 
ý đồ sư phạm của mình. Bên cạnh đó, sự phát triển 
của công nghệ thông tin trong dạy học cũng kéo theo 
sự thay đổi về nội dung, hình thức, phương pháp 

và phương tiện giảng dạy với các thuật ngữ như 
E-books, E-learning ngày càng trở nên quen thuộc. 
Điều này đồng nghĩa với việc cần thiết xây dựng hệ 
thống các bài giảng điện tử cho từng môn học.

2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của việc thiết kế bài giảng điện tử theo 

hướng phát triển hoạt động học tích cực của học viên 
là tạo ra môi trường học tập tương tác, nơi học viên 
tham gia tích cực vào quá trình học thông qua các 
hoạt động, khuyến khích học viên chủ động, sáng 
tạo. Bài giảng điện tử giúp học viên phát triển tư duy 
phản biện, khả năng hợp tác và năng lực giao tiếp, 
đồng thời hỗ trợ học viên học tập linh hoạt, cá thể 
hóa và cung cấp phản hồi liên tục. Việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giảng dạy sẽ làm phong 
phú thêm nội dung học tập, nâng cao hiệu quả và sự 
tham gia của học viên trong quá trình học.

3. Nội dung nghiên cứu
3.1. Bài giảng điện tử
“Bài giảng điện tử” là một khái niệm rất quen 

thuộc đối với những người làm việc trong môi trường 
giáo dục, đặc biệt đối với các giáo viên, giảng viên ở 
các cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học đến đại học, 
sau đại học. Tuy nhiên, dù được sử dụng rộng rãi 
trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm 
qua nhưng khái niệm này vẫn đang được hiểu rất 
nhiều cách khác nhau. Tác giả Nguyễn Thị Quyên 
(2012) cho rằng: “Bài giảng điện tử là bài giảng được 
biên soạn bằng phần mềm chuyên dụng trên máy vi 
tính, sau đó máy tính đó kết nối với máy chiếu để 
truyền nội dung bài giảng ra màn hình lớn cho người 
học xem trong quá trình giảng dạy”. Từ năm 2010, 
Đại học Quốc gia Hà Nội (2010) quy định: “Bài giảng 
điện tử là tập hợp các học liệu điện tử được tổ chức 
theo một kết cấu sư phạm để có thể cung cấp kiến 
thức và kĩ năng cho người học một cách hiệu quả 
thông qua sự trợ giúp của các phần mềm quản lí học 
tập”. Phạm Văn Sơn và Đào Thị Phương Thuý (2011) 
cho rằng: “Bài giảng điện tử là sự tương tác giữa thầy 
và trò thông qua các phương pháp, phương tiện và 
hình thức dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ thông 
tin“. Từ những quan niệm trên, có thể thấy, bài giảng 
điện tử là một hình thức tổ chức dạy học với sự hỗ 
trợ của công nghệ hiện đại mà ở đó các kế hoạch 
dạy học của giảng viên được lập trình thông qua môi 
trường đa phương tiện do giảng viên điều khiển. Bài 
giảng điện tử thường được xây dựng dưới dạng trình 
chiếu, có văn bản, slide, bảng dữ liệu, hình ảnh, âm 
thanh, video, câu hỏi kiểm tra… có nội dung khoa 
học, tính sư phạm cao, giao diện đẹp mắt và được 
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đóng gói theo chuẩn SCORM. Việc ứng dụng công 
nghệ thông tin tạo ra bài giảng điện tử để sử dụng 
trong dạy học giúp giờ học trở nên sinh động, tạo sự 
hứng thú và niềm vui cho học viên khi học tập, đồng 
thời giúp việc tiếp thu và ghi nhớ kiến thức của học 
viên linh hoạt, dễ dàng hơn.

3.2. Phát triển hoạt động học tích cực của học viên
Phát triển hoạt động học tích cực của học viên là 

phương pháp dạy học, trong đó giảng viên truyền 
đạt kiến thức và cảm hứng cho học viên thông 
qua các hoạt động học tập chủ động, có nghĩa là: 
“Chuyển trọng tâm của việc dạy từ hình thức truyền 
thụ kiến thức sang kiến tạo kiến thức của người học 
thông qua việc tạo ra các nhiệm vụ có chỉ dẫn, các 
tương tác, bài tập và môi trường giúp khai thác việc 
học sâu và học có chủ đích” (https://cte.vnu.edu.
vn). Phương pháp này tập trung vào phát huy tính 
tích cực, chủ động của người học. 

3.3. Các bước thiết kế bài giảng điện tử trong dạy 
học tiếng Nga

Trong dạy học ngoại ngữ nói chung, dạy học 
tiếng Nga nói riêng, bài giảng điện tử được sử dụng 
nhằm giảm nhẹ hoạt động thuyết giảng của giảng 
viên và tăng cường thảo luận, đối thoại, trao đổi với 
học viên. Từ đó, giảng viên kiểm soát và nắm chắc 
được tình hình học tập của học viên. Bài giảng điện 
tử sẽ thu hút và khuyến khích học viên khám phá 
tri thức, tạo cơ hội để học viên quan sát vấn đề, chủ 
động đặt câu hỏi, qua đó làm cho quá trình học tập 
trở nên thú vị và sâu sắc hơn.

Nhiều nhà nghiên cứu, các giảng viên trong quá 
trình nghiên cứu, giảng dạy đã đưa ra các phương 
pháp, quy trình khác nhau khi thiết kế bài giảng 
điện tử. Nhà nghiên cứu người Nga Krasnova G.A 
(2003) trong cuốn tài liệu về “Công nghệ thiết kế 
công cụ dạy học điện tử” nhấn mạnh rằng: “Yếu tố 
quan trọng của bài giảng điện tử là tính tương tác. 
Vì vậy, khi thiết kế bài giảng điện tử, giảng viên cần 
tuân theo quy trình thiết kế một cách nghiêm ngặt”. 
Tác giả Đinh Như Lê, Đỗ Thị Phương Thúy (2023) đã 
đề xuất xây dựng quy trình thiết kế bài giảng trình 
chiếu Powerpoint bao gồm 06 bước. Tác giả Lê Hải 
(2024) chia sẻ 07 bước thiết kế bài giảng điện tử. Các 
tác giả đều có điểm chung khi đưa ra các bước thiết 
kế từ xác định mục tiêu bài giảng đến bước cuối cùng 
là chạy thử bài giảng. Dựa theo quan điểm của các 
tác giả, chúng tôi đề xuất và làm rõ 06 bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu, yêu cầu bài học.
Để xây dựng một bài giảng với phương pháp lấy 

người học làm trung tâm, giảng viên phải xác định 
được rõ mục tiêu, yêu cầu bài giảng. Đó chính là 
phải xác định được chuẩn đầu ra cần đạt được của 
bài học: Sau khi hoàn thành bài học, học viên sẽ đạt 
được kiến thức, kĩ năng gì, sản phẩm mà học viên có 
được sau bài học là gì. 

Bước 2: Xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, 
kiến thức và kĩ năng cần cung cấp, rèn luyện cho học viên 
trong bài học.

Trước hết, giảng viên cần bám sát vào chương 
trình chi tiết môn học mà bộ môn đã xây dựng và 
giáo trình, tài liệu dạy học hiện hành để xác định 
đúng trọng tâm bài học, kiến thức, kĩ năng cơ bản 
cần cung cấp, rèn luyện cho học viên. Ngoài ra, 
giảng viên cần nghiên cứu, tìm kiếm, sưu tầm thêm 
các nguồn tài liệu liên quan để lựa chọn những tư 
liệu hỗ trợ khắc sâu và mở rộng kiến thức sẽ cung 
cấp cho học viên. Giảng viên kết hợp các tư liệu đã 
có, sắp xếp, cấu trúc lại một cách logic, khoa học 
để làm nổi bật nội dung kiến thức trọng tâm, trọng 
điểm của bài học.

Bước 3: Xây dựng nguồn tư liệu đa phương tiện 
(Multimedia) cho bài học.

Đây là bước đặc trưng trong quy trình thiết kế 
bài giảng điện tử để tạo sự khác biệt giữa bài giảng 
điện tử với bài giảng truyền thống. Bước này yêu cầu 
giảng viên trước tiên phải sưu tầm, tổng hợp, số hóa 
được tất cả nội dung kiến thức cần truyền đạt trong 
bài học ở các dạng khác nhau như văn bản, bản đồ, 
đồ hoạ, ảnh tĩnh, phim, video clip, âm thanh, hoặc có 
thể xây dựng mới nguồn tư liệu bằng cách quét ảnh, 
chụp ảnh, quay video, làm video clip bằng các phần 
mềm đồ họa chuyên dụng như Macromedia Flash, 
Ulead video studio… Sau đó, lựa chọn các phần mềm 
có sẵn để đặt liên kết. Cuối cùng, cần phải chỉnh sửa, 
hoàn thiện để có được các video, hình ảnh, âm thanh 
chất lượng, rõ nét nhất và phải sử dụng các tư liệu 
có được đảm bảo các yêu cầu về nội dung, phương 
pháp, thẩm mĩ và ý đồ sư phạm của mình.

Bước 4: Xây dựng thư viện tư liệu.
Khi đã có đủ nguồn tư liệu cần sử dụng để thiết 

kế bài giảng điện tử theo mục tiêu, yêu cầu đặt ra, 
giảng viên phải sắp xếp nguồn tư liệu đó thành thư 
viện tư liệu với các cây thư mục khoa học, hợp lí. 
Cây thư mục này giúp giảng viên tìm kiếm thông tin 
nhanh chóng và giữ nguyên được các liên kết trong 
bài giảng đến các tập tin âm thanh, hình ảnh, video 
clip khi sao chép bài giảng từ ổ đĩa này sang ổ đĩa 
khác hoặc từ máy tính này sang máy tính khác.

Bước 5: Lựa chọn phần mềm tạo bài giảng điện tử.
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Hiện nay, giảng viên sử dụng nhiều phần mềm 
khác nhau để xây dựng bài giảng điện tử như phần 
mềm Lectora Inspire, Adobe presenter, Microsoft 
PowerPoint, LectureMaker và một số phần mềm hỗ 
trợ như Macromedia Flash, Frontpage,… Từ nguồn 
tài liệu trong thư viện tư liệu đã được xây dựng, 
giảng viên sẽ lựa chọn phần mềm thông thạo nhất 
để tiến hành xây dựng bài giảng điện tử. Mỗi bài học 
được xây dựng theo tiến trình các hoạt động cụ thể. 
Dựa vào từng hoạt động và nội dung của hoạt động 
sẽ định lượng được bao nhiêu slide hoặc trang liên 
kết và xác định được thể loại là văn bản hay đồ họa, 
tranh, ảnh, âm thanh, video clip… 

Bước 6: Chạy thử, chỉnh sửa và hoàn thiện bài giảng.
Bài giảng điện tử sau khi được hoàn thành sẽ được 

đưa vào chạy thử. Theo tiến trình giờ giảng đã dự 
kiến, giảng viên cho chạy toàn bộ bài giảng. Giảng 
viên tiến hành chỉnh sửa các lỗi cả về mặt nội dung 
và hình thức, hoặc thứ tự sắp xếp các đơn vị kiến 
thức một cách hợp lí hơn, sau đó cho chạy thử lại đến 
khi bài giảng được hoàn thiện theo đúng ý đồ của 
giảng viên. Giảng viên có thể xin ý kiến đóng góp 
của các đồng nghiệp, chuyên gia, các nhà sư phạm 
về bài giảng điện tử mình thiết kế để từng bước nâng 
cao kĩ năng, kĩ xảo thiết kế bài giảng, từ đó nâng cao 
chất lượng đào tạo đáp ứng tình hình mới.  

3.4. Tổ chức hoạt động học tích cực trong dạy học 
tiếng Nga

Trước hết, cần phải nhấn mạnh rằng, khâu quan 
trọng nhất của việc thiết kế bài giảng điện tử không 
phải là kĩ thuật sử dụng các loại phần mềm kể trên 
mà là việc xác định mục tiêu của bài học và phương 
pháp tổ chức hoạt động dạy học. Muốn tích cực hóa 
hoạt động học của học viên thì giảng viên phải thiết 
kế được các hoạt động dạy học sao cho học viên có 
thể tích cực, tự lực thực hiện hoạt động ấy. Với mỗi 
hoạt động học luôn phải đảm bảo các bước sau:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho học viên. 
Trong bước này, giảng viên phải thiết kế được nhiệm 
vụ để giao cho học viên. Muốn chuyển giao nhiệm 
vụ, giảng viên phải thiết kế được tình huống để học 
viên giải quyết. Giảng viên có thể giao bằng lời, song 
tình huống sẽ sinh động hơn và gây hứng thú cho 
học viên hơn là bằng hình ảnh, âm thanh như tranh 
ảnh, video clip…

Bước 2: Học viên thực hiện nhiệm vụ. Sau khi 
nhận nhiệm vụ, học viên sẽ hoạt động tự chủ: Hoạt 
động theo cá nhân, cặp đôi hoặc theo nhóm để giải 
quyết nhiệm vụ. 

Bước 3: Báo cáo kết quả nhiệm vụ, thảo luận. Sau 
khi học viên đã làm việc tự chủ, giảng viên đề nghị 
học viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
mình. Học viên lần lượt hoặc đại diện cho nhóm báo 
cáo phần việc mình đã làm.

Bước 4: Giáo viên kết luận, nhận định kết quả hoạt 
động của học viên, đồng thời chuyển giao nhiệm vụ 
kế tiếp. Cứ như vậy, trong một tiết học, các hoạt động 
sẽ diễn ra liên tục, kế tiếp nhau. Học viên sẽ được 
hoạt động một cách tích cực. Bài giảng điện tử sẽ hỗ 
trợ các bước này. Tuy nhiên, khi thiết kế bài giảng 
điện tử, giảng viên cần thể hiện rõ những bước này. 

3.5. Ví dụ về bài giảng điện tử dùng trong dạy học 
tiếng Nga

 Trong bài viết này, chúng tôi muốn đưa ra một ví 
dụ về bài giảng điện tử dùng trong dạy kĩ năng đọc 
hiểu tiếng Nga (Bài đọc: “Москва” (Thành phố Mát-
xcơ-va) cho đối tượng học viên đang học trình độ A2 
tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục có đào tạo tiếng Nga 
như một ngoại ngữ. Tuân thủ theo các bước thiết kế 
bài giảng điện tử nêu trên với phương pháp dạy học 
lấy người học làm trung tâm, giảng viên xác định 
mục tiêu, yêu cầu bài học, nội dung trọng tâm, trọng 
điểm, kiến thức, kĩ năng cần cung cấp cho học viên 
như sau:

 Mục tiêu: Bài đọc “Москва” cung cấp kiến thức 
ngôn ngữ và kĩ năng thực hành ngôn ngữ thông qua 
giới thiệu về Thành phố Mát-xcơ-va, các danh lam 
thắng cảnh trong thành phố.

Yêu cầu: Học viên ôn tập lại cấu trúc so sánh 
hơn nhất, cách chia và sử dụng động từ “расти-
вырасти”, nắm được nội dung bài đọc và kể lại được 
về các danh lam thắng cảnh của thành phố Mát-xcơ-
va.

Sau khi đã xác định mục tiêu, yêu cầu bài học, 
giảng viên nghiên cứu, tìm nguồn tài liệu về từ vựng, 
ngữ pháp liên quan bài đọc, thiết kế các bài tập ngôn 
ngữ và bài tập giao tiếp, đảm bảo cung cấp kiến thức 
và rèn luyện kĩ năng theo đúng mục tiêu, yêu cầu 
đề ra. Khi đã có đầy đủ nguồn tư liệu (các bài tập), 
giảng viên lựa chọn phần mềm để đưa các bài tập 
vào phần mềm. Với bài học này, giảng viên sử dụng 
phần mềm Trivantis Lectora - phần mềm cung cấp 
một nhóm hoàn chỉnh các công cụ để tạo ra một sản 
phẩm mang tính chuyên nghiệp mà ít tốn thời gian 
nhất. Phần mềm này dễ sử dụng, giúp cho những 
giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc 
thiết kế vẫn có thể thiết kế được bài giảng theo đúng 
ý đồ sưu phạm của mình. Bước cuối cùng là chạy 
thử. Tính ưu việt của phần mềm là sau khi nhập các 
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dữ liệu, nó có thể cho phép đóng gói toàn bộ ngữ liệu 
của bài, xuất ra đĩa CD và có thể sử dụng được ở tất 
cả các máy tính có hỗ trợ ổ đĩa CD. Bài giảng thiết kế 
xong sẽ được sử dụng để tổ chức hoạt động học cho 
học viên. Thông thường, tiến trình dạy một bài đọc 
tiếng Nga bao gồm các hoạt động sau:

a. Hoạt động trước khi đọc
Giảng viên yêu cầu học viên thực hiện các bài tập 

trước khi đọc nhằm hướng học viên tới chủ để mình 
sẽ đọc và giải quyết một số từ, cấu trúc mới sẽ gặp 
trong bài đọc. 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. Giảng viên giao cho 
học viên bài tập trên phần mềm đã thiết kế và yêu cầu 
từng cặp học viên thực hiện các bài tập trước khi đọc. 

Bài tập 1: Hãy đọc và thay thế các từ in đậm bằng 
các từ đồng nghĩa (xem Hình 1).

Mục đích của bài tập này là ôn luyện cho học viên 
cách cấu tạo và sử dụng tính từ so sánh hơn nhất ở 
hai dạng: Dạng đơn và dạng phức hợp. Những tính 
từ này học viên sẽ gặp trong quá trình đọc bài khóa.

Bài tập 2: Hãy xem video clip và trả lời câu hỏi 
(xem Hình 2).

Giảng viên cho học viên xem một video clip về 
các danh lam thắng cảnh ở Mát-xcơ-va, sau đó yêu 
cầu học viên trả lời câu hỏi.

Bài tập này là bài tập khởi động, hướng học viên 
tới chủ đề bài học, vừa cung cấp kiến thức đất nước 
học, vừa tạo hứng thú cho học viên trước khi đọc bài 
khóa.

Bài tập 3: Hãy điền dạng đúng của từ trong ngoặc 
kép vào chỗ trống (xem Hình 3).

Hình 3: Bài tập trước khi đọc

Đây là bài luyện cách chia động từ «расти - 
вырасти» và cách sử dụng hai động từ này trong câu 
cho học viên. Cặp động từ này sẽ được gặp trong bài 
khóa.

Bước 2: Học viên thực hiện nhiệm vụ. Với mỗi bài, 
học viên sẽ đánh máy câu trả lời vào ô trống để trả 
lời câu hỏi. Sau đó, học viên có thể tự kiểm tra đáp 
án bằng cách nhấn vào nút “Далее” phía dưới phần 
mềm. Nếu học viên trả lời đúng thì phần mềm báo 
đã hoàn thành. Nếu học viên trả lời sai thì bên cạnh 
câu trả lời sẽ hiện ra phần gợi ý để học viên tham 
khảo và trả lời lại câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả nhiệm vụ, thảo luận. Sau khi 
học viên hoàn thành 03 bài tập trên, giảng viên yêu 
cầu từng học viên hoặc đại diện cặp báo cáo kết quả. 
Giảng viên đề nghị các nhóm khác nghe, đặt câu hỏi 
thảo luận, yêu cầu nhóm báo cáo giải thích kết quả. 
Trong bước này, học viên có cơ hội được thực hành 
kĩ năng nghe - nói. 

Bước 4: Giảng viên kết luận, nhận định kết quả hoạt 
động của học viên. Giảng viên tiến hành đánh giá kết 
quả, sửa lỗi sai cho học viên. Sau khi hoàn thành, 
giảng viên sẽ giao nhiệm vụ kế tiếp.

b. Hoạt động trong khi đọc
 Giúp học viên xác định được chủ đề bài đọc và 

hiểu nội dung chính của bài đọc.

Hình 1: Bài tập trước khi đọc

Hình 2: Bài tập trước khi đọc
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Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. Giảng viên yêu cầu 
học viên đọc bài khóa và thực hiện bài tập trong khi 
đọc (xem Hình 4 và Hình 5). 

Hình 4: Bài tập trong khi đọc

Trong bài đã đánh dấu (in đậm) các từ mới. Bài 
đọc có kèm file nghe. Trong khi đọc, học viên có thể 
mở file nghe để nghe giọng người bản ngữ đọc và 
theo dõi.

Hình 5: Bài tập trong khi đọc

Bài tập này yêu cầu học viên trong khi đọc nắm 
được nội dung từng đoạn, từng ý trong bài đọc.

Bước 2: Học viên thực hiện nhiệm vụ. Học viên đọc 
bài khóa. Phần mềm hỗ trợ học viên rất tốt khi học 
viên gặp từ mới trong quá trình đọc. Học viên có thể 
hiểu ngay nghĩa của các từ mới bằng cách click chuột 
vào những từ đó mà không cần phải tìm từ điển để 
tra. Điều này giúp học viên hiểu bài nhanh và tiết 
kiệm thời gian để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo 
(xem Hình 6).

Hình 6: Bài tập trong khi đọc

Khi học viên click chuột vào từ mới in đậm, nghĩa 
tiếng Việt của từ mới hiện ra. Điều này giúp học viên 
hiểu bài nhanh hơn.

Học viên thực hiện bài tập trong khi đọc (xem 
Hình 5) bằng cách chọn phương án đúng. Sau khi 
hoàn thành bài tập, học viên có thể biết ngay kết quả 
bằng cách nhấn vào nút “Далее” phía dưới để kiểm 
tra đáp án (xem Hình 7).

Hình 7: Bài tập trong khi đọc

Học viên chọn phương án xong, nhấn vào nút 
“Далее”, đáp án hiện ra để học viên kiểm tra đúng 
hay sai.

Bước 3: Báo cáo kết quả nhiệm vụ, thảo luận. Học 
viên báo cáo kết quả bằng cách đọc lên các câu trả 
lời. Giảng viên yêu cầu giải thích từng câu trả lời và 
nêu lí do học viên chọn phương án đó.

Bước 4: Giảng viên kết luận, nhận định kết quả hoạt 
động của học viên. Giảng viên nhận xét, sửa lỗi và giao 
nhiệm vụ kế tiếp.

c. Hoạt động sau khi đọc
Giúp học viên nắm vững nội dung của toàn bài 

đọc và có thể kể lại được nội dung bài đọc.
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Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. Giảng viên yêu cầu 
học viên thực hiện bài tập sau khi đọc (xem Hình 8). 

Hình 8: Bài tập sau khi đọc

Bài này kiểm tra độ hiểu của học viên sau khi đọc 
toàn bài khóa.

Bước 2: Học viên thực hiện nhiệm vụ. Tương tự như 
các bài tập trên, học viên đánh máy câu trả lời của 
mình vào ô trống phía dưới câu hỏi và nhấn vào nút 
“Далее” để kiểm tra đáp án.

Bước 3: Báo cáo kết quả nhiệm vụ, thảo luận. Đại diện 
học viên lên trả lời câu hỏi và thảo luận với các học 
viên khác về kết quả hoàn thành bài tập của mình.

Bước 4: Giảng viên kết luận, nhận định kết quả hoạt 
động của học viên. Giảng viên sửa lỗi, đặc biệt là lỗi 
phát âm cho học viên và giao nhiệm vụ kế tiếp.

Cứ như vậy, mỗi hoạt động đều bao gồm 04 bước. 
Giảng viên cần nắm vững nội dung bài học để giao 
nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Muốn tổ chức hoạt động 
dạy học hiệu quả, giảng viên cần chú ý từ bước đầu 
giao nhiệm vụ đến bước cuối cùng là đánh giá kết 
quả hoạt động của học viên. Đó chính là phải thể 
hiện được đúng ý đồ sư phạm của mình khi thiết 
kế bài giảng. Sử dụng các phần mềm hỗ trợ, giảng 
viên sẽ có thể giao nhiệm vụ cho học viên một cách 
dễ dàng, tự nhiên, hấp dẫn hơn và học viên sẽ thoải 
mái, hứng thú hơn khi nhận nhiệm vụ. Như vậy, sẽ 
tạo ra những giờ học sinh động, đạt chất lượng tốt.

4. Kết luận
Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong 

đó thiết kế bài giảng điện tử là một trong những giải 
pháp hiệu quả đáp ứng mục tiêu cuối cùng của việc 
giảng dạy ngoại ngữ nói chung, giảng dạy tiếng Nga 
nói riêng - hình thành năng lực giao tiếp của người 
học, nói cách khác là khả năng sử dụng ngôn ngữ đã 
học làm phương tiện giao tiếp. Tuy nhiên, chúng ta 
cần nhận thức được rằng, bài giảng điện tử hay bất kì 
phương tiện kĩ thuật hiện đại nào cũng chỉ là công cụ 
hỗ trợ quá trình dạy - học. Vai trò chủ đạo của giảng 
viên trong giờ lên lớp không gì có thể thay thế được. 
Khi giảng viên biết sử dụng các phương tiện công 
nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ dạy học 
một cách phù hợp sẽ có được các bài giảng hay, sinh 
động, giờ học sẽ đạt hiệu quả cao hơn. 

Qua thực nghiệm xây dựng và sử dụng bài giảng 
điện tử nêu trên với đối tượng học viên năm thứ hai 
học tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự, chúng 
tôi có thể khẳng định rằng, việc sử dụng bài giảng 
điện tử để dạy tiếng Nga đã mang lại hiệu quả rất 
khả quan, đáng khích lệ. Quan trọng hơn là đã tạo 
được sự say mê, hứng thú và tinh thần học tập chủ 
động ở học viên. Bài giảng điện tử được thiết kế theo 
hướng phát triển hoạt động học tích cực của học viên 
đã giúp cho học viên nắm vững từ vựng, củng cố 
ngữ pháp và phát triển tổng hợp các kĩ năng thực 
hành tiếng (nghe, nói, đọc, viết). Từ đó, phát triển 
tình yêu của học viên đối với tiếng Nga, với văn hóa, 
đất nước, con người Nga. Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện, giảng viên còn gặp khó khăn trong khai 
thác phần mềm Lectora bởi một số giảng viên không 
có nền tảng vững chắc về công nghệ thông tin. Bên 
cạnh đó, trình độ và nhu cầu học của học viên khác 
nhau nên việc thiết kế bài giảng sao cho phù hợp 
với tất cả học viên là rất khó. Việc này yêu cầu giảng 
viên phải hết sức sáng tạo và linh hoạt mới có thể 
đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của học viên 
trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo

Đại học Quốc gia Hà Nội. (2010). Hướng dẫn xây dựng 
dựng bài giảng điện tử ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Số 
1018 /ĐT. 

Đinh Như Lê, Đỗ Thị Phương Thúy. (2023). Xây dựng 
quy trình thiết kế bài giảng trình chiếu Powerpoint cho 
đội ngũ giáo viên. https://www.quanlynhanuoc.vn.

Краснова Г.А. (2003). Технологии создания 
электронных обучающих средств,// Г.А. 
Краснова. - М. : МГИУ, - 223с.

Lê Hải. (2024). Hướng dẫn cách thiết kế bài giảng E-learning 

đúng và hiệu quả. https://www.nettop.vn.
Nguyễn Thị Quyên. (2012). Một số bước cơ bản xây 

dựng bài giảng điện tử trong giảng dạy ngữ pháp 
tiếng Anh. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 
38, tr.91-95. 

Phạm Văn Sơn, Đào Thị Phương Thuý. (2011). Quy 
trình thiết kế bài giảng điện tử, Tạp chí Thiết bị Giáo 
dục, số 68, tr.11-13. 

Trung tâm hỗ trợ giảng dạy. (2024). Các hoạt động học 
tích cực. https://cte.vnu.edu.vn.

https://doi.org/10.15625/2615-8957/12510106

Nguyễn Thị Thanh Bình


